
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI AN GIANG 
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUÀT - TỔNG HỌP AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
fìôc lâp - Tư do - Hanh phúc

KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
NGÀNH, NGHÈ PHÁP LUẬT; LỚP TPL23B2KH; NIÊN KHÓA: 2023 - 2025

TT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun s ồ Thời gian học tập (giò) Học kỳ Địa điếm Giáo viên giảng dạy Ghi chú
TC TS LT TH/BT Thi/KT thưc hiên

HỌC KY 1
1 M H 0 2 0 7 2 G iáo  d ụ c  ch ín h  trị 2 30 15 13 2 N g u y ễn  Q uang  H uy

2 M H 0 1 0 7 4 G iáo  d ụ c  th ề  ch ấ t 1 30 4 24 2 T rư ơ n g  Đ ứ c  T oàn

3 M H 0 2 2 3 1 T in  học 2 45 15 29 1 L ư ơ n g  Đ ứ c  N am

4 M H 0 1 1 8 5 P h áp  luật 1 15 9 5 1 HK1
N g u y ễ n  Q u an g  H uy

5 M H 0 2 1 0 7 K ỳ  n ă n g  m ềm 2 30 28 0 2 (T h án g
T rung  tâm  
V H H T C Đ  
K hánh  H òa

N g u y ễ n  Q u ố c  T rinh

6 M H 0 2 1 4 7 L ý luận  N h à  n ư ớ c  v à  PL 2 30 28 0 2 11/2023 - V õ H oàng  N hu
________________________ ^ S

7 M H 0 2 1 3 6 L u ật Đ ấ t đai 2 45 15 28 2
5 /2024

T h ạch  B ền
6 V N t

RƯC
m8 M H 0 2 1 4 2 L u ậ t L ao  độ n g 2 45 15 28 2 V õ H o àn g  N hu M I R

9 M H 0 2 1 3 7 L u ậ t H iến  p h áp  v à  H ành  ch ín h 2 30 28 0 2 Đ o à n  T h ị N gọc Y ến tLEUfnỈT-ĩ

10 M H 0 2 0 8 8 H ò a  giải tu y ên  tru y ền  PL 2 45 14 28 3 T h ạch  B ền

Tổng cộng: 18 345 171 155 19
*

HỌC KY 2
11 M H 0 2 0 7 3 G iáo  d ụ c  Q u ố c  p h ò n g -A n  n inh 2 45 21 21 3 N g u y ễ n  V ăn  C hiến Thỉnh giảng

12 M H 0 4 2 2 6 T iến g  anh 4 90 30 56 4 N g u y ễ n  T hị M ỹ T h an h

13 M H 0 2 1 7 5 N g h iệ p  v ụ  Đ K  v à  Q L  hộ tịch 2 45 15 28 2 H K 2
T ru n g  tâm  
V H H T C Đ  
K h án h  H ò a

V õ H oàng  N hu

14 M H 0 1 1 9 2 P h áp  luậ t về  cô n g  ch ứ n g , C T 1 15 14 0 1 (T h á n g V õ H o àn g  N hu

15 M H 0 2 1 4 0 L u ậ t H ôn  nh ân  v à  G ia  đ ình 2 45 15 28 2 6 /2 0 2 4  - Đ o à n  T hị N gọc Y ến

16 M H 0 1 1 4 5 L u ật T h u ế 1 15 14 0 1 11 /2024) N g u y ễ n  T hanh  L ong Thỉnh giảng

17 M H 0 2 1 4 3 L u ậ t Tài ch ính 2 45 15 28 2 N g u y ễ n  T hanh  L ong Thỉnh giảng

18 M H 0 2 1 4 6 L u ậ t T h ư o n g  m ại 2 45 15 28 2 T h ạch  B ền

Tông cộng: 16 345 139 189 17
Nghỉ tết nguvên đán từ 05/02/2024 đến 18/02/2024



HỌC KỲ 3

3.1. Các môn học bắt buộc 14 315 105 196 14

19 M H 0 4 1 3 4 L u ậ t D ân  sự  v à  T ố  tụ n g  DS 4 90 30 56 4

H K 2
(T h án g

1 2 /2 0 2 4 -
5 /2 0 2 5 )

T ru n g  tâm  
V H H T C Đ  
K hánh  H ò a

N g u y ễ n  Q u ố c  H oàng Thỉnh giảng

20 M H 0 2 2 1 5 S o ạn  th ảo  văn  bản 2 45 15 28 2 N g u y ễ n  N g ọ c  X oàn

21 M H 0 2 1 7 9
N g h iệ p  v ụ  tò a  án , th i h àn h  án 
d ân  sự , th ừ a  phát lại

2 45 15 28 2 T rần  T h an h  Tâm Thỉnh giảng

22 M H 0 2 1 9 3
P h áp  luậ t về th an h  tra , k h iếu  
nại, tố  cáo

2 45 15 28 2 T rần  T h an h  T âm Thinh giảng

23 M H 0 4 1 3 8 L u ậ t H ình  sự  v à  T ố  tụ n g  H S 4 90 30 56 4 V õ T h ú y  N g ọ c

3.2. Các môn học tự chọn (chọn 2/4 TC) 2 30 28 0 2

24 M H 0 2 0 5 6
C h ín h  sách  cô n g  v à  v ấn  đ ề  x ây  
d ự n g  v à  áp  dụng  ch ín h  sách  
p h á p  luật.

2 30 28 0 2 Đ o à n  T h ị N g ọ c  Y en

25 M H 02061
Đ ă n g  ký đất đai, n h à  ở  v à  tài 
sản  k h ác  gắn  liền v ớ i đất.

2 30 28 0 2 T rần  T h an h  Tâm Thỉnh giảng. nÍ
'ca

Tổng cộng: 16 345 133 196 16 1
NGH
NG

ếHỌC KỲ 4

2 6 M H 0 1 1 0 2 K iến  tập 1 45 0 44 1 H K 4
(T h á n g
5 /2 0 2 5 -
10 /2025)

T ru n g  tâm  
V H H T C Đ  
K hánh  H òa

G iáo  v iên  bộ  m ôn

27 M H 0 3 2 6 9 T h ự c  tập  chuyên  m ôn 3 135 0 134 1 G iáo  v iên  bộ  m ôn

28 M H 0 8 2 8 6 T h ự c  tập  tố t ngh iệp 8 360 0 359 1 G iáo  v iên  bộ  m ôn

Tổng cộng: 12 540 0 537 3

Nghỉ tết nguyên đán từ 20/01/2025 đến 02/02/2025

THI TÓT NGHIỆP

29 M H 0 0 1 5 9 L ý th u y ế t ch u y ên  m ôn 0 0 0 0 0
T h án g

11/2025

T rư ờ n g  T ru n g  
cấp  K ỹ th u ậ t - 
T ổ n g  h ợ p  A n  

G ian g  (c ơ  sở  2)
30 M H 0 0 2 5 8 T h ự c  hành 0 0 0 0 0



Thành Lập

Châu Đốc, ngày 21 tháng 10 năm 2023 
p. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Phùng Đình Hòa


